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A B C D E F G

TrườngPHC_QO

Học kỳ1

Năm học2026-2027

Lớp 12A1

Có tác dụng từ ngày 07/09/2026

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTN1 Ngữ văn CNCN Ngữ văn Vật lý

2 HĐTN2 Vật lý Lịch sử Ngữ văn Vật lý

3 Hóa học Hóa học Ngoại ngữ Ngoại ngữ Tin học

4 CNCN Lịch sử Toán Ngoại ngữ Toán

5 Toán Hóa học Toán Tin học HĐTN3

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3 GDĐP

4 GDTC QPAN

5 GDTC

Lớp 12A2

Có tác dụng từ ngày 07/09/2026

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTN1 Ngoại ngữ Ngữ văn Hóa học Toán

2 HĐTN2 Ngoại ngữ Tin học Hóa học Toán

3 Vật lý Toán CNCN Ngữ văn Hóa học

4 Vật lý Lịch sử Vật lý Ngữ văn Tin học

5 CNCN Toán Ngoại ngữ Lịch sử HĐTN3

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2 GDĐP GDTC

3 QPAN GDTC

4

5

Lớp 12A3

Có tác dụng từ ngày 07/09/2026

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTN1 Tin học Ngữ văn Ngoại ngữ Hóa học

2 HĐTN2 Vật lý CNCN Lịch sử Vật lý

3 CNCN Lịch sử Toán Vật lý Ngoại ngữ

4 Ngữ văn Toán Hóa học Hóa học Ngoại ngữ

5 Ngữ văn Toán Toán Tin học HĐTN3

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2 GDTC

3 GDTC

4 GDĐP

5 QPAN

Lớp 12A4

Có tác dụng từ ngày 07/09/2026

Buổi sáng
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A B C D E F G

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTN1 CNCN Tin học Ngữ văn Toán

2 HĐTN2 Ngoại ngữ Ngữ văn Ngữ văn Toán

3 Lịch sử Ngoại ngữ Lịch sử Toán CNCN

4 Sinh học Toán Ngữ văn Tin học Ngoại ngữ

5 Sinh học KTPL Sinh học KTPL HĐTN3

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2 GDTC

3 GDĐP QPAN

4 GDTC

5

Lớp 12A5

Có tác dụng từ ngày 07/09/2026

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTN1 Ngữ văn Toán Tin học Ngoại ngữ

2 HĐTN2 Ngữ văn Sinh học Lịch sử CNCN

3 CNCN Tin học Sinh học KTPL Ngoại ngữ

4 Ngoại ngữ KTPL Ngữ văn Toán Sinh học

5 Toán Lịch sử Ngữ văn Toán HĐTN3

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2 QPAN GDĐP

3 GDTC GDTC

4

5

Lớp 12A6

Có tác dụng từ ngày 07/09/2026

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTN1 Vật lý Sinh học Ngữ văn Toán

2 HĐTN2 Địa lí Ngữ văn Ngữ văn Toán

3 Lịch sử Ngoại ngữ KTPL Toán Lịch sử

4 Toán Sinh học Ngoại ngữ KTPL Ngữ văn

5 Vật lý Vật lý Ngoại ngữ Địa lí HĐTN3

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2 GDTC GDTC

3 QPAN GDĐP

4

5

Lớp 12A7

Có tác dụng từ ngày 07/09/2026

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTN1 Địa lí Lịch sử Toán Vật lý

2 HĐTN2 Ngoại ngữ Tin học Toán Vật lý

3 Toán CNCN Ngoại ngữ CNCN Toán

4 Lịch sử Ngữ văn Ngoại ngữ Địa lí Ngữ văn

5 Ngữ văn Ngữ văn Tin học Vật lý HĐTN3

Buổi chiều
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A B C D E F G

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4 QPAN GDĐP

5 GDTC GDTC

Lớp 12A8

Có tác dụng từ ngày 07/09/2026

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTN1 Ngoại ngữ Địa lí Vật lý Ngữ văn

2 HĐTN2 Ngoại ngữ Lịch sử Ngoại ngữ Ngữ văn

3 Vật lý Ngữ văn Tin học Ngữ văn Địa lí

4 Vật lý CNCN Toán Toán CNCN

5 Lịch sử Tin học Toán Toán HĐTN3

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4 GDTC GDTC

5 QPAN GDĐP

Lớp 12A9

Có tác dụng từ ngày 07/09/2026

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTN1 Ngữ văn Vật lý Toán Ngoại ngữ

2 HĐTN2 Toán Toán Toán Hóa học

3 Lịch sử Vật lý Ngữ văn Tin học Hóa học

4 CNCN Ngoại ngữ Ngữ văn CNCN Vật lý

5 Lịch sử Ngoại ngữ Tin học Hóa học HĐTN3

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2 GDTC

3 GDĐP

4 QPAN

5 GDTC

Lớp 12A10

Có tác dụng từ ngày 07/09/2026

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTN1 Vật lý Hóa học Tin học Sinh học

2 HĐTN2 Vật lý Hóa học Sinh học Toán

3 Toán Ngữ văn Sinh học Hóa học Ngoại ngữ

4 Ngữ văn Ngoại ngữ Tin học Toán Lịch sử

5 Ngữ văn Ngoại ngữ Lịch sử Toán HĐTN3

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2 QPAN

3 GDTC GDTC

4 GDĐP

5
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A B C D E F G

Lớp 12A11

Có tác dụng từ ngày 07/09/2026

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTN1 Lịch sử Ngoại ngữ Sinh học Tin học

2 HĐTN2 CNCN KTPL Ngoại ngữ Sinh học

3 Toán Ngữ văn Toán Ngoại ngữ KTPL

4 Toán Ngữ văn Toán Lịch sử Ngữ văn

5 CNCN Tin học Ngữ văn Sinh học HĐTN3

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2 QPAN

3 GDTC GDĐP

4 GDTC

5

Lớp 12A12

Có tác dụng từ ngày 07/09/2026

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTN1 Toán Hóa học Toán Ngữ văn

2 HĐTN2 Toán Hóa học Toán Ngoại ngữ

3 Mĩ Thuật KTPL Lịch sử Hóa học Địa lí

4 Ngoại ngữ Ngữ văn Ngữ văn KTPL Mĩ Thuật

5 Ngoại ngữ Ngữ văn Địa lí Lịch sử HĐTN3

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2 GDTC

3 QPAN GDĐP

4 GDTC

5

Lớp 12A13

Có tác dụng từ ngày 07/09/2026

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTN1 Ngữ văn Lịch sử Vật lý Vật lý

2 HĐTN2 Ngữ văn Vật lý Toán Lịch sử

3 KTPL Sinh học Ngoại ngữ Toán Sinh học

4 Toán Địa lí Địa lí Ngữ văn KTPL

5 Toán Ngoại ngữ Ngoại ngữ Ngữ văn HĐTN3

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2 GDTC

3 GDĐP

4 GDTC

5 QPAN

Lớp 12A14

Có tác dụng từ ngày 07/09/2026

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTN1 Toán Vật lý Toán Lịch sử

2 HĐTN2 Toán Vật lý Toán Ngoại ngữ

3 Ngoại ngữ Ngữ văn Địa lí Tin học Ngữ văn



233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

A B C D E F G

4 Lịch sử Ngữ văn Tin học Địa lí Ngữ văn

5 Ngoại ngữ CNCN Vật lý CNCN HĐTN3

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2 GDTC GDĐP

3 GDTC QPAN

4

5

Lớp 11A1

Có tác dụng từ ngày 07/09/2026

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTN1 Ngoại ngữ Ngữ văn CNNN Lịch sử

2 HĐTN2 Vật lý Ngữ văn Tin học Ngoại ngữ

3 Toán Hóa học CNNN Ngữ văn Tin học

4 Toán Hóa học Vật lý Hóa học HĐTN3

5 Ngoại ngữ Toán Vật lý Toán

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4 GDĐP GDTC

5 QPAN GDTC

Lớp 11A2

Có tác dụng từ ngày 07/09/2026

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTN1 Ngữ văn Toán Vật lý Toán

2 HĐTN2 Ngữ văn Ngoại ngữ CNNN Toán

3 Hóa học Lịch sử Ngữ văn Vật lý Vật lý

4 Tin học Toán CNNN Ngoại ngữ HĐTN3

5 Hóa học Hóa học Tin học Ngoại ngữ

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2 GDTC

3 GDTC GDĐP

4 QPAN

5

Lớp 11A3

Có tác dụng từ ngày 07/09/2026

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTN1 Hóa học Ngữ văn Lịch sử Hóa học

2 HĐTN2 Hóa học Ngữ văn Vật lý Ngoại ngữ

3 Toán CNNN Ngoại ngữ Vật lý Ngoại ngữ

4 Toán Tin học Toán Ngữ văn HĐTN3

5 Tin học Vật lý Toán CNNN

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2 GDTC

3 GDTC
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A B C D E F G

4 QPAN

5 GDĐP

Lớp 11A4

Có tác dụng từ ngày 07/09/2026

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTN1 Toán Toán Hóa học Ngữ văn

2 HĐTN2 Lịch sử CNNN Hóa học Ngữ văn

3 Tin học Vật lý Tin học CNNN Hóa học

4 Ngoại ngữ Vật lý Ngoại ngữ Toán HĐTN3

5 Vật lý Ngữ văn Ngoại ngữ Toán

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4 GDĐP GDTC

5 QPAN GDTC

Lớp 11A5

Có tác dụng từ ngày 07/09/2026

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTN1 Sinh học CNNN Ngoại ngữ Hóa học

2 HĐTN2 Sinh học Vật lý Ngoại ngữ Vật lý

3 Toán Toán Ngữ văn Sinh học Lịch sử

4 Toán CNNN Toán Ngữ văn HĐTN3

5 Hóa học CNNN Ngoại ngữ Ngữ văn

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2 GDTC

3 GDĐP

4 QPAN

5 GDTC

Lớp 11A6

Có tác dụng từ ngày 07/09/2026

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTN1 Lịch sử Âm nhạc Toán Ngữ văn

2 HĐTN2 Toán Ngoại ngữ Toán KTPL

3 Địa lí KTPL Ngoại ngữ Ngoại ngữ Ngữ văn

4 Ngữ văn Vật lý Toán Lịch sử HĐTN3

5 Ngữ văn Âm nhạc Địa lí Vật lý

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3 GDTC QPAN

4 GDTC GDĐP

5

Lớp 11A7

Có tác dụng từ ngày 07/09/2026

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
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397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

A B C D E F G

1 HĐTN1 Vật lý Toán Âm nhạc Ngoại ngữ

2 HĐTN2 Ngoại ngữ Toán KTPL Địa lí

3 Ngoại ngữ Âm nhạc Vật lý Lịch sử Ngữ văn

4 Lịch sử Toán Địa lí Ngữ văn HĐTN3

5 KTPL Toán Ngữ văn Ngữ văn

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2 GDĐP

3 GDTC QPAN

4 GDTC

5

Lớp 11A8

Có tác dụng từ ngày 07/09/2026

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTN1 Ngữ văn Vật lý Ngoại ngữ Ngoại ngữ

2 HĐTN2 Ngữ văn Vật lý Ngoại ngữ Lịch sử

3 Âm nhạc Địa lí Ngữ văn Toán Ngữ văn

4 KTPL Âm nhạc Lịch sử Toán HĐTN3

5 Toán KTPL Toán Địa lí

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2 GDTC GDTC

3 QPAN GDĐP

4

5

Lớp 11A9

Có tác dụng từ ngày 07/09/2026

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTN1 Toán Toán Ngữ văn Ngoại ngữ

2 HĐTN2 Toán Toán Ngữ văn Ngoại ngữ

3 Ngữ văn Vật lý Địa lí KTPL Ngữ văn

4 Âm nhạc KTPL Lịch sử Lịch sử HĐTN3

5 Địa lí Vật lý Ngoại ngữ Âm nhạc

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2 QPAN

3 GDTC GDTC

4 GDĐP

5

Lớp 11A10

Có tác dụng từ ngày 07/09/2026

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTN1 Địa lí Ngữ văn Ngoại ngữ Lịch sử

2 HĐTN2 KTPL Âm nhạc Ngoại ngữ Toán

3 Ngữ văn Toán Ngoại ngữ Âm nhạc Toán

4 Ngữ văn Toán Vật lý Ngữ văn HĐTN3

5 Lịch sử Địa lí Vật lý KTPL

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
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456

457

458

459

460

461

462

463

464

A B C D E F G

1

2 QPAN

3 GDTC

4 GDTC

5 GDĐP

Lớp 10A1

Có tác dụng từ ngày 07/09/2026

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 GDTC

2 QPAN GDTC

3 GDĐP

4

5

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Hóa học Vật lý Hóa học Toán Ngữ văn

2 Sinh học Vật lý Hóa học Ngoại ngữ Tin học

3 Ngoại ngữ Tin học Toán Ngoại ngữ Sinh học

4 HĐTN1 Toán Lịch sử Ngữ văn HĐTN3

5 HĐTN2 Toán Vật lý Ngữ văn

Lớp 10A2

Có tác dụng từ ngày 07/09/2026

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 GDTC

2 GDTC

3 QPAN

4 GDĐP

5

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Ngữ văn Hóa học Ngoại ngữ Toán Ngữ văn

2 Ngữ văn Hóa học Ngoại ngữ Toán Vật lý

3 Toán Ngoại ngữ Vật lý Hóa học Toán

4 HĐTN1 Sinh học Tin học Tin học HĐTN3

5 HĐTN2 Sinh học Lịch sử Vật lý

Lớp 10A3

Có tác dụng từ ngày 07/09/2026

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2 GDĐP

3 QPAN GDTC

4 GDTC

5

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Vật lý Ngữ văn Lịch sử Hóa học Ngữ văn

2 Vật lý Ngoại ngữ Tin học Hóa học Ngữ văn

3 Tin học Sinh học Sinh học Toán Hóa học

4 HĐTN1 Toán Ngoại ngữ Vật lý HĐTN3

5 HĐTN2 Toán Ngoại ngữ Toán

Lớp 10A4



465
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477
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480

481

482
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484
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488

489

490
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494

495

496

497

498

499

500

501
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503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

A B C D E F G

Có tác dụng từ ngày 07/09/2026

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2 QPAN

3 GDTC GDĐP

4 GDTC

5

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Ngữ văn Toán Sinh học Tin học Vật lý

2 Tin học Toán Lịch sử Vật lý Toán

3 Vật lý Hóa học Ngoại ngữ Ngoại ngữ Toán

4 HĐTN1 Hóa học Ngữ văn Ngoại ngữ HĐTN3

5 HĐTN2 Sinh học Ngữ văn Hóa học

Lớp 10A5

Có tác dụng từ ngày 07/09/2026

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 QPAN GDTC

2 GDĐP GDTC

3

4

5

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Âm nhạc Toán Lịch sử Ngoại ngữ Ngữ văn

2 Địa lí Toán Toán Hóa học Ngữ văn

3 Toán Âm nhạc Địa lí Hóa học Địa lí

4 HĐTN1 KTPL Ngoại ngữ Ngữ văn HĐTN3

5 HĐTN2 Ngoại ngữ KTPL Ngữ văn

Lớp 10A6

Có tác dụng từ ngày 07/09/2026

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2 GDTC

3 GDĐP GDTC

4 QPAN

5

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Ngữ văn Ngoại ngữ Địa lí Ngoại ngữ Ngữ văn

2 Lịch sử Hóa học Địa lí Ngoại ngữ KTPL

3 Âm nhạc Ngữ văn KTPL Toán Địa lí

4 HĐTN1 Ngữ văn Toán Hóa học HĐTN3

5 HĐTN2 Âm nhạc Toán Toán

Lớp 10A7

Có tác dụng từ ngày 07/09/2026

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 QPAN GDTC

2 GDĐP GDTC

3

4
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530

531
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533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562
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564
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566
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574
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576

577

578

579

580

A B C D E F G

5

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Ngoại ngữ Toán Hóa học Ngoại ngữ KTPL

2 Ngoại ngữ KTPL Âm nhạc Âm nhạc Toán

3 Địa lí Hóa học Lịch sử Toán Toán

4 HĐTN1 Ngữ văn Ngữ văn Địa lí HĐTN3

5 HĐTN2 Ngữ văn Ngữ văn Địa lí

Lớp 10A8

Có tác dụng từ ngày 07/09/2026

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 GDĐP QPAN

2 GDTC GDTC

3

4

5

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Ngữ văn KTPL Toán Âm nhạc Toán

2 Ngữ văn Ngữ văn Hóa học KTPL Toán

3 Toán Ngữ văn Âm nhạc Ngoại ngữ Địa lí

4 HĐTN1 Hóa học Địa lí Ngoại ngữ HĐTN3

5 HĐTN2 Ngoại ngữ Địa lí Lịch sử

Lớp 10A9

Có tác dụng từ ngày 07/09/2026

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2 QPAN

3 GDTC GDTC

4 GDĐP

5

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Toán Toán Ngữ văn Hóa học Địa lí

2 Toán KTPL Ngữ văn Lịch sử Địa lí

3 Ngoại ngữ Ngoại ngữ Địa lí Âm nhạc Hóa học

4 HĐTN1 Ngoại ngữ Toán Ngữ văn HĐTN3

5 HĐTN2 Ngữ văn Âm nhạc KTPL

Lớp 10A10

Có tác dụng từ ngày 07/09/2026

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 GDTC

2 QPAN

3 GDĐP

4 GDTC

5

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Vật lý CNCN Ngữ văn Toán Ngoại ngữ

2 Vật lý Ngoại ngữ Ngữ văn Toán Ngữ văn

3 Ngữ văn Ngoại ngữ KTPL KTPL Sinh học

4 HĐTN1 Toán CNCN Sinh học HĐTN3
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A B C D E F G

5 HĐTN2 Toán Lịch sử Lịch sử

Lớp 10A11

Có tác dụng từ ngày 07/09/2026

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 GDTC

2 GDTC

3 GDĐP

4 QPAN

5

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Ngữ văn Ngữ văn KTPL Vật lý Toán

2 Ngữ văn Ngữ văn Ngoại ngữ Ngoại ngữ Toán

3 Toán CNCN Vật lý Lịch sử Lịch sử

4 HĐTN1 Ngoại ngữ Sinh học Toán HĐTN3

5 HĐTN2 KTPL CNCN Sinh học

Lớp 10A12

Có tác dụng từ ngày 07/09/2026

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 GDTC GDTC

2 GDĐP QPAN

3

4

5

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Ngoại ngữ Sinh học Ngữ văn Ngữ văn Vật lý

2 Ngoại ngữ Vật lý Ngữ văn Ngữ văn Lịch sử

3 Lịch sử Toán Sinh học CNCN Ngoại ngữ

4 HĐTN1 KTPL KTPL Toán HĐTN3

5 HĐTN2 CNCN Toán Toán

Lớp 10A13

Có tác dụng từ ngày 07/09/2026

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2 GDĐP

3 QPAN GDTC

4 GDTC

5

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Toán Ngữ văn Ngoại ngữ Vật lý Ngữ văn

2 Toán Ngữ văn Ngoại ngữ Ngữ văn Ngoại ngữ

3 Vật lý KTPL KTPL Sinh học Lịch sử

4 HĐTN1 CNCN Lịch sử Sinh học HĐTN3

5 HĐTN2 Toán Toán CNCN

Lớp 10A14

Có tác dụng từ ngày 07/09/2026

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 GDĐP
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674
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692

693

694

695

696

A B C D E F G

2 GDTC

3 QPAN

4 GDTC

5

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Sinh học Ngữ văn Ngữ văn CNCN Toán

2 Ngoại ngữ Ngữ văn Ngữ văn Sinh học Toán

3 Toán Vật lý Lịch sử Toán Vật lý

4 HĐTN1 KTPL KTPL Ngoại ngữ HĐTN3

5 HĐTN2 Vật lý CNCN Ngoại ngữ

Lớp 10A15

Có tác dụng từ ngày 07/09/2026

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2 GDTC QPAN

3 GDTC GDĐP

4

5

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Lịch sử Toán Ngữ văn Sinh học Ngoại ngữ

2 KTPL Toán Ngữ văn CNCN Ngoại ngữ

3 Ngữ văn Sinh học Toán Vật lý KTPL

4 HĐTN1 Vật lý CNCN Vật lý HĐTN3

5 HĐTN2 Ngữ văn Ngoại ngữ Toán

Lớp 10A16

Có tác dụng từ ngày 07/09/2026

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2 GDTC

3 QPAN GDĐP

4 GDTC

5

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 KTPL Sinh học Vật lý Toán KTPL

2 Ngữ văn Ngoại ngữ Vật lý Toán Ngoại ngữ

3 Ngữ văn Ngữ văn CNCN Ngoại ngữ Lịch sử

4 HĐTN1 Toán Toán Sinh học HĐTN3

5 HĐTN2 CNCN Ngữ văn Vật lý

Lớp 10A17

Có tác dụng từ ngày 07/09/2026

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 GDTC QPAN

2 GDTC GDĐP

3

4

5

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Toán Ngữ văn Toán KTPL Ngoại ngữ



697

698
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716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

A B C D E F G

2 Toán Ngữ văn Toán Vật lý Ngoại ngữ

3 Sinh học Ngoại ngữ Lịch sử Vật lý Ngữ văn

4 HĐTN1 CNCN Vật lý Ngữ văn HĐTN3

5 HĐTN2 Sinh học KTPL CNCN

Lớp 10A18

Có tác dụng từ ngày 07/09/2026

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2 GDĐP

3 GDTC GDTC

4 QPAN

5

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Ngữ văn Vật lý CNCN Toán Toán

2 Ngữ văn Sinh học KTPL Toán Toán

3 KTPL Vật lý Ngoại ngữ Lịch sử Ngoại ngữ

4 HĐTN1 Ngữ văn Ngoại ngữ CNCN HĐTN3

5 HĐTN2 Ngữ văn Vật lý Sinh học

Lớp 11A11

Có tác dụng từ ngày 07/09/2026

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2 GDTC

3 GDĐP QPAN

4 GDTC

5

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Toán KTPL Sinh học Sinh học Toán

2 Toán Ngữ văn CNNN Lịch sử Ngữ văn

3 Địa lí Ngoại ngữ Địa lí CNNN Ngoại ngữ

4 HĐTN1 Ngoại ngữ Địa lí Ngữ văn HĐTN3

5 HĐTN2 Toán KTPL Ngữ văn

Lớp 11A12

Có tác dụng từ ngày 07/09/2026

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2 GDTC GDTC

3 QPAN GDĐP

4

5

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Địa lí Ngoại ngữ CNNN KTPL Địa lí

2 Toán Ngoại ngữ KTPL Toán Ngữ văn

3 Toán Toán Ngữ văn Ngữ văn Địa lí

4 HĐTN1 Sinh học Ngữ văn CNNN HĐTN3

5 HĐTN2 Lịch sử Sinh học Ngoại ngữ

Lớp 11A13

Có tác dụng từ ngày 07/09/2026
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799

800
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808

809

810

811

812

A B C D E F G

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2 QPAN

3 GDTC GDĐP

4 GDTC

5

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Ngoại ngữ Ngữ văn Toán Ngữ văn Ngoại ngữ

2 KTPL Ngữ văn Toán Ngữ văn Ngoại ngữ

3 Địa lí Sinh học CNNN Sinh học Toán

4 HĐTN1 Lịch sử Địa lí Toán HĐTN3

5 HĐTN2 KTPL Địa lí CNNN

Lớp 11A14

Có tác dụng từ ngày 07/09/2026

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2 GDĐP

3 QPAN GDTC

4 GDTC

5

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Mĩ Thuật Mĩ Thuật Ngoại ngữ Toán Toán

2 Ngữ văn Tin học KTPL Toán Toán

3 Ngữ văn KTPL Vật lý Lịch sử Tin học

4 HĐTN1 Ngoại ngữ Ngữ văn Vật lý HĐTN3

5 HĐTN2 Ngoại ngữ Ngữ văn Vật lý

Lớp 11A15

Có tác dụng từ ngày 07/09/2026

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 GDĐP GDTC

2 GDTC QPAN

3

4

5

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 KTPL Lịch sử Toán Ngoại ngữ Tin học

2 Mĩ Thuật Mĩ Thuật Vật lý Ngoại ngữ Toán

3 KTPL Toán Ngoại ngữ Vật lý Ngữ văn

4 HĐTN1 Toán Vật lý Ngữ văn HĐTN3

5 HĐTN2 Ngữ văn Tin học Ngữ văn

Lớp 11A16

Có tác dụng từ ngày 07/09/2026

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3 GDTC GDTC

4 QPAN GDĐP

5



813

814

815

816

817

818

819

A B C D E F G

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Ngữ văn Ngoại ngữ Vật lý Ngữ văn KTPL

2 Ngữ văn Ngoại ngữ Vật lý Ngữ văn Toán

3 Mĩ Thuật Mĩ Thuật Toán Tin học KTPL

4 HĐTN1 Tin học Toán Lịch sử HĐTN3

5 HĐTN2 Vật lý Ngoại ngữ Toán


